CHỦ ĐỀ : ĐIỆN XOAY CHIẾU

I. NHÓM BÀI TẬP NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU

Câu 1: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần


A. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.


B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.


C. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.


D. luôn lệch pha 0,5π so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 2: Trong mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng dần tần số của điện áp ở hai đầu đoạn mạch thì


A. cảm kháng giảm.
B. điện trở tăng.
C. điện trở giảm.
D. dung kháng giảm.
Câu 3: Điện năng tiêu thụ được đo bằng


A. công tơ điện.
B. tĩnh điện kế.
C. vôn kế.
D. ampe kế.

Câu 4: Một máy hạ áp có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều thì cuộn thứ cấp có


A. tần số điện áp luôn nhỏ hơn tần số điện áp ở cuộn sơ cấp.


B. tần số điện áp luôn lớn hơn tần số điện áp ở cuộn sơ cấp.


C. điện áp hiệu dụng luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.


D. điện áp hiệu dụng luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

Câu 5: Đặt hiệu  điện thế u = U0sinωt (U0 không  đổi) vào hai  đầu  đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì

A. điện áp giữa hai bản tụ điện luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. điện áp giữa hai bản tụ điện luôn trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm luôn cùng pha với điện áp giữa hai bản tụ điện.

D. điện áp giữa hai đầu điện trở luôn trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 7: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có chu kì 

A. lớn hơn chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch 

B. bằng 2 lần chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch 

C. bằng chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch 

D. bằng một nửa chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch 

Câu  8:  Đặt vào hai đầu một đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì tổng trở của đoạn mạch tăng. Chọn đáp án đúng 

A. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng   B. Đoạn mạch có dung kháng lớn hơn cảm kháng 

C. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch tăng          D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch giảm 

Câu 9: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện. Chọn kết luận sai
A. Hệ số công suất cực đại     B. uL = uC      C. Khi tăng hay giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều giảm      D. Z = R

Câu 10: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp thì hiệu điện thế hai đầu mạch sẽ

A. muộn pha hơn dòng điện nếu ZL<ZC.
B. cùng pha với dòng điện nếu ZL/ZC=R.

C. sớm pha hơn dòng điện nếu ZC>ZL.
D. muộn pha hơn dòng điện nếu ZC>R.

Câu 11: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Khi tăng tần số thì hệ số công suất của mạch

A. giảm rồi tăng.                B. không đổi.                       C. bằng 0.                            
D. tăng rồi giảm.
Câu 12:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không phụ thuộc vào giá trị điện trở R.


B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại.


C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị.


       D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 13: Tần số của dòng điện do máy phát điện xoay chiều một pha phát ra tăng gấp 4 lần nếu 

A. giảm tốc độ quay của rôto 8 lần và tăng số cặp cực từ của máy 2 lần 

B. giảm tốc độ quay của rôto 4 lần và tăng số cặp cực từ của máy 8 lần 

C. tăng tốc độ quay của rôto 2 lần và tăng số cực từ của máy 4 lần 

D. tăng tốc độ quay của rôto 8 lần và giảm số cực từ của máy 2 lần 

Câu 14: Cho đoạn mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f sao cho 4π²f²LC = 1. Khi thay đổi R thì


A. Điện áp giữa hai đầu biến trở thay đổi.
B. Tổng trở của mạch không đổi.


C. Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.
D. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.

Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều và mạch không xảy ra cộng hưởng, hiệu điện thế hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu

A. cuộn dây.                    B. tụ điện.
C. điện trở.
                  D. điện trở và cuộn dây.

Câu 16: Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, 
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. Chỉ có R thay đổi được và 
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. Hệ số công suất của mạch đang bằng 
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, nếu tăng R thì        
A. tổng trở của mạch giảm



B. công suất toàn mạch tăng

              C. hệ số công suất của mạch giảm                          

D. hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R tăng
Câu 17: Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần


A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.
B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.

C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.
D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Câu 18: Một mạch điện RLC nối tiếp có C = (ω2L)-1 được nối với nguồn xoay chiều có U0 xác định. Nếu ta tăng dần giá trị của C thì
A. công suất của mạch tăng lên rồi giảm.

  B. công suất của mạch tăng.

       C. công suất của mạch không đổi.
D. công suất của mạch giảm.
Câu 19: Gọi 
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 lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, nếu giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì độ lệch pha giữa hai điện áp nào luôn giảm?


A. u và 
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Câu 20: Đặt điện áp u = U0cosωt ( V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; uR , uL, uC lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
A. i = 
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Câu 21: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch luôn không bé hơn hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu   A. cuộn cảm L               B. đoạn mạch R nối tiếp C         C. điện trở R                      D. tụ điện C

Câu 22: Một đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện C nối tiếp với cuộn dây. Ký hiệu điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch, 2 bản cực tụ điện và 2 đầu cuộn dây lần lượt là U; UC; Ud. Nếu U = UC = Ud, thì cuộn dây có

A. điện trở không đáng kể, trong mạch xẩy ra cộng hưởng.         B. điện trở không đáng kể

C. điện trở đáng kể và  trong mạch không xẩy ra cộng hưởng.    D. điện trở đáng kể và trong mạch xẩy ra cộng hưởng

Câu 23: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều:

A. luôn biến thiên cùng pha, cùng tân số  với dòng điện 
B. luôn là hằng số

C. luôn biến thiên với tần số bằng 2 lần tần số của dòng điện.   
D. có giá trị trung bình biến thiên theo thời gian.

Câu 24: Điện áp xoay chiều u= U0 cos((t) (V) ( trong đó U0 không đổi, ( thay đổi được) đặt vào hai đầu mạch điện RLC mắc nối tiếp.  Ban đầu tần số góc ( = (1 ( với  (1 L > 1/(1 C ), sau đó tăng tần số góc đến giá trị (2 ( với (2 > (1) khi đó điều khẳng định nào sau đây là đúng.

A. Hệ số công suất của mạch giảm
B. Mạch xảy ra cộng hưởng

C. Hệ số công suất của mạch tăng
D. Mạch có tính dung kháng ( Z2L< Z2C)

  Câu 25: Trong một mạch điện xoay chiều thì tụ điện có tác dụng

A. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua nó và không phụ thuộc vào tần số dòng điện
B. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua nó và tần số dòng điện càng lớn thì nó cản trở càng mạnh
C. cản trở hoàn toàn dòng điện xoay chiều
D. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua nó và tần số dòng điện càng nhỏ thì nó cản trở càng mạnh
Câu 26: Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng là khác không. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chưa chắc bằng nhau.


B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp hiệu dụng trên từng phần tử.


C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp tức thời giữa hai đầu từng phần tử.


D. Cường độ dòng điện và điện áp tức thời luôn khác pha nhau.

Câu 27: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch


A. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc 
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.      B. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc 
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            C. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc 
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.    D. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc 
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II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG TAAHP VÀ VẬN DỤNG
Câu 28: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5.
B. 1.
C. 
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.
D. 
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Câu 29: Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế u=100
[image: image20.wmf]2

sin100πt(V) thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

A. 10 V.
B. 20 V.
C. 50 V.
D. 500 V
Câu 30: Một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image21.wmf]u220cos100tV
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 giá trị điện áp hiệu dụng là


A. 120 V.
B. 220 V.
C. 
[image: image22.wmf]1102V

.
D. 
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Câu 31: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số ω thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 32: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn có điện trở 200 Ω. Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó trong 40 s là


A. 20 kJ.
B. 30 kJ.
C. 32 kJ.
D. 16 kJ.

Câu 33: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử là điện trở hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch thì đoạn mạch đó chứa

A. cuộn dây thuần cảm .

B. điện trở.


C. tụ điện .

D. cuộn dây không thuần cảm.

Câu 34. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức 
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A. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng


A. 3 A.
B. 6 A.
C. 2 A.
D. 
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Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 2R điện áp 
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(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 
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B. 
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C. 
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Câu 36: Một máy biến áp lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này


A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
            B. là máy tăng áp.


C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.                      D. là máy hạ áp.
Câu 37 : Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ(với 0 <φ < 0,5π ) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:


A. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.
B. gồm điện trở thuần và tụ điện.


C. chỉ có cuộn cảm.

D. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.

Câu 38: Máy biến áp là một thiết bị dùng để


A. thay đổi điện áp và cường độ dòng điện.      B. thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số.

C. thay đổi tần số của nguồn điện xoay chiều.  D. thay đổi điện áp và công suất của nguồn điện xoay chiều.

Câu 39: Đặt điện áp u = Uo​cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng 
[image: image35.wmf]3

R. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:
A. trong mạch có cộng hưởng điện.B. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 40: Điện áp xoay chiều 
[image: image36.wmf](
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 có giá trị hiệu dụng bằng


A. 
[image: image37.wmf]1102V


B. 220 V.
C. 440 V.
D. 
[image: image38.wmf]2202V


Câu 41: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rô to quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện do máy phát ra có tần số 


A. f = 60np.
B. f = np.
C. f = 0,5np.
D. f = 2np.

Câu 42: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(ωt + φ) thì hệ số công suất của đoạn mạch là
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Câu 43: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức là 
[image: image43.wmf](
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. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng:
A. 4 A.

B. 8 A.


C. 
[image: image44.wmf]42A




D. 
[image: image45.wmf]22A


Câu 44: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA thì vặn núm xoay của đồng hồ đa năng đến vị trí

A. ACA 20 m.

B. ACA 200 m.

C. DCA 20 m.

D. DCA 200 m.

Câu 45: Điện năng tiêu thụ được đo bằng


A. vôn kế.
B. ampe kế.
C. công tơ điện.
D. tĩnh điện kế.

Câu 46: Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có cuộn thuần cảm một điện áp xoay chiều 
[image: image46.wmf](
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.Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch bằng


A. 0,5π.
B. 0.
C. –π.
D. –0,5π.

Câu 47: Khi [image: image47.wmf]1
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 của mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì:

A. Trong mạch có cộng hưởng điện.                    B. Điện áp hai đầu điện trở thuần R đạt giá trị cực đại.

C. Hệ số công suất cos[image: image48.wmf]j

>1                               D. Cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch.
Câu 48: Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây k lần thì phải:

A. Giảm điện áp k lần.        B. Tăng điện áp[image: image49.wmf]k

 lần.
C. Giảm điện áp [image: image50.wmf]k

lần.    D. Tăng tiết diện của dây dẫn và điện áp k lần.

Câu 49: Đặt vào hai đầu đoạn mạch  gồm một biến trở và tụ điện có điện dung C điện áp xoay chiều u = U0cos([image: image51.wmf]w

t+[image: image52.wmf]j

). Điều chỉnh biến trở có giá trị R sao cho RC[image: image53.wmf]w

 = 1. Khi đó

A. công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và bằng [image: image54.wmf]2
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.B. dòng điện biến thiên nhanh pha hơn điện áp góc [image: image55.wmf]6
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C. điện áp hai đầu tụ điện bằng điện áp hai đầu điện trở thuần.     D. điện áp nhanh pha hơn dòng điện một góc [image: image56.wmf]6
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.
Câu 50: Một khung dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khung là [image: image57.wmf]1
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Wb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với [image: image58.wmf]B

r

 một góc 300 thì suất điện động hai đầu khung  là:
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p

)V.        B. e = 100cos(100(t -[image: image60.wmf]6

p

)V. C. e = 100cos(100(t +[image: image61.wmf]6

p

)V. D. e = 100cos(50t +[image: image62.wmf]3

p

)V.

Câu 51: Một cuộn dây mắc vào điện áp: u = 200cos100[image: image63.wmf]p

tV, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: [image: image64.wmf]2s(100./3)
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(A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là
A. L = [image: image65.wmf]p
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Câu 52: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB lớn nhất thì tổng đó bằng 2U và khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch AM là 36 W. Tiếp tục điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng

[image: image69.png]




A. 32 W.
B. 36 W.
C. 25 W.
D. 48 W.
Câu 53: Hai đầu ra của máy phát điện xoay chiều 1 pha được nối với một đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện và điện trở thuần. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay với tốc độ 600 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là I1 ≈ 3,16 A . Khi rô to quay với tốc độ 1200 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 8 A. Khi rô to quay với tốc độ 1800 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. 12,5 A.
B. 10,5 A.
C. 11,5 A.
D. 13,5 A.

Câu 54: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và biến trở mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(ωt + φ),(U0, ω, φ không đổi). Khi biến trở có giá trị R1 hoặc R2 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi giá trị biến trở là R1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 0,75. Khi giá trị của biến trở là R2 thì hệ số công suất của đoạn mạch xấp xỉ bằng


A. 0,25.
B. 0,34.
C. 0,66.
D. 0,50.

Câu 55: Đặt điên áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
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Câu 56: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω không đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch vẫn bằng I. Điều nào sau đây là đúng

A. 
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Câu 57: Một tụ điện có điện dung không đổi khi mắc vào mạng điện 110 V – 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1,5 A. Khi mắc tụ điện đó vào mạng điện 220 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là


A. 3,6 A.
B. 2,5 A.
C. 0,9 A.
D. 1,8 A.

Câu 58: Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,06 Wb đến 1,6 Wb trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng


A. 6 V.
B. 16 V.
C. 10 V.
D. 22 V.

Câu 59: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 160W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600, công suất tiêu thụ trên mạch AB trong trường hợp này bằng 


A. 160 W.
B. 90 W.
C. 180 W.
D. 120 W.
Câu 60: Đồ thị biến đổi theo thời gian của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều AB như hình vẽ. Tổng trở và công suất tiêu thụ của mạch có giá trị

[image: image79.png]




A. Z = 100 Ω, P = 50 W.
B. Z = 50 Ω, P = 100 W.  C. Z = 50 Ω, P = 0 W.
D. Z = 50Ω, P = 50 W.

Câu 61: Máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto là phần cảm gồm 10 cặp cực quay với tốc độ 360 vòng/phút. Tần số dòng điện do máy phát ra có giá trị


A. 36 Hz.
B. 50 Hz.
C. 60 Hz.
D. 3600 Hz.

Câu 62: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 15 V; 0,5 A. Cảm kháng của mạch có giá trị là  


A. 100 Ω
B. 50Ω
C. 30 Ω
D. 40 Ω

Câu 63: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt V vào đoạn mạch gồm có điện trở thuần R = 10 Ω mắc nối tiếp với tụ điện. Hệ số công suất của mạch bằng 
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     A. 
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Câu 64: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rô to quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng


     A. 5 Hz.

B. 30 Hz.

C. 300 Hz.


D. 50 Hz.


Câu 65: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lý tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 400 V. Nếu giảm bớt số vòng dây của cuộn thứ cấp đi một nửa so với ban đầu thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là
A. 100 V.
B. 200 V.
C. 600 V.
D. 800 V.

Câu 66: Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW và có hiệu suất 80%. Công suất cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút khi động cơ hoạt động là


A. 2,16.103 J.
B. 4,32.103 J.
C. 4,32.106 J.
D. 2,16.106 J.

Câu 67: Một máy biến áp sử dụng trong phòng thí nghiệm có số vòng dây của hai cuộn lần lượt là N1 và N2. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn dây N1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn N2 để hở là 1000 V. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu cuộn dây N2 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn N1 để hở là


A. 50 V.
B. 40 V.
C. 
[image: image85.wmf]2202V


D. 
[image: image86.wmf]1002V


Câu 68: Mạch RLC nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm (L,r) và tụ điện C. Khi hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 
[image: image87.wmf](
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 thì các điện áp hiệu dụng trên điện trở và cuộn dây đều bằng 13 V còn điện áp trên tụ là 65 V, công suất tiêu thụ trên toàn mạch là 25 W. Hệ số công suất của mạch là 

 
A. 3/13. 
B. 5/13. 
C. 10/13. 
D. 12/13. 

Câu 69: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image88.wmf](
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V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi. Ban đầu điều chỉnh tụ điện để công suất trong mạch cực đại, sau đó giảm giá trị của C thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ 

 
A. Tăng. 
 
   B. Giảm. 

 
C. Ban đầu tăng, sau giảm. 
D. Ban đầu giảm, sau tăng. 

UCmax, nếu giảm C tiếp thì UC giảm.

Câu 70: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm C, biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế uAB = U0cos(100πt – π/3) V. Thay đổi R ta thấy khi R = 200 Ω thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch. P = Pmax = 100 W và UMB = 200 V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Hệ thức đúng là : 

 
 A. ZL = ZC. 
B. 2ZL = ZC. 
C. ZL = 2ZC. 
D. 3ZL = 2ZC. 

Câu 71: Trên bóng đèn sợi đốt ghi 220V - 60W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là 


A. 440 V. 
B. 110[image: image90.png]


 V. 
C. 220[image: image92.png]


 V. 
D. 220 V. 

Câu 72: Một điện áp xoay chiều biến đổi theo thời gian theo hàm số cosin được biểu diễn như hình vẽ bên. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C ghép nối tiếp với điện trở R, biết C = [image: image94.png]


 F và khi đó ZC = R. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 
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Câu 73: Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100 kW, điện trở đường dây tải điện là 8 Ω. Điện áp ở hai đầu trạm là 1000 V. Nối hai cực của trạm với một biến thế có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp [image: image112.png]


 = 0,1. Cho rằng hao phí trong máy biến áp không đáng kể, hệ số công suất máy biến áp bằng 1. Hiệu suất tải điện của trạm khi có máy biến áp là 


A. 99%. 
B. 90%. 
C. 92%. 
D. 99,2%                                          
Câu 74: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng 
[image: image113.wmf]L
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và tụ điện có dung kháng 
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. Vào một thời điểm khi điện áp trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì điện áp giữa hai đầu mạch điện là    

A. 50V


B. 85V
      

C. 25V
      


D. 55V
Câu 75: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image115.wmf]1/2
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 (H), một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện áp tức thời là 
[image: image116.wmf]606
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(V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là 
[image: image117.wmf]2
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(A) và khi điện áp tức thời 
[image: image118.wmf]602

(V) thì cường độ dòng điện tức thời là 
[image: image119.wmf]6

(A). Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là          
          A. 50 Hz.                           B. 60 Hz.         

C. 68 Hz.            

D. 65 Hz.

Câu 76: Một cuộn dây thuần cảm được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp 
[image: image120.wmf])
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. Tại thời điểm t1 và t2 thì điện áp và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có độ lớn lần lượt là 
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Hỏi U0 phải bằng bao nhiêu?

A. 100V

B. 200V


C. 200
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Câu 77: Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn dây. Biết nếu đặt vào đầu cuộn dây điện áp : 
[image: image125.wmf]  200cos100 

ut

=p

(V) thì dòng điện trong mạch có phương trình i = 2 cos(100(t - (/4)A. Độ tự cảm cuộn dây là :

A. 
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Câu 78: Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = 30
[image: image128.wmf]2

cos(100πt – π/6) V. Điều chỉnh C để UC = UCmax = 50 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây khi đó là:  
A.
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Câu 79: Đặt điện áp 
[image: image133.wmf]u2002cos100t
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 
[image: image134.wmf]W

 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A.
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Câu 80: Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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V thì dòng điện trong mạch có biểu thức 
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A. Giá trị của R và L là

A. 
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Câu 81: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn lần lượt đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế có giá trị tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện bằng:


A. 
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D. 1

Câu 82: Đoạn mạch  AB gồm C,R,L nối tiếp duy trì điện áp u= Uocos(100πt). Khi R=30Ω thì UCR =75V, URL=100V và chúng vuông pha với nhau. Khi R biến thiên thì công suất đạt cực đại Pmax. Pmax gần giá trị nào nhất sau đây: 


A. 440W.                            B. 100W.                           C. 110W.
                     D. 140W.                                      

Câu 83: Đặt điện áp xoay chiều 
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, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 120 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 90 V và hai đầu tụ điện là 180 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng 


A.210 V                        B. 120 V      
C. 150 V                      D. 
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Câu 84: Đặt điện áp xoay chiều 
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 V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
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 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 
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A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 

A. 
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Câu 85: Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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V thì dòng điện trong mạch có biểu thức 
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A. Giá trị của R và L là

A. 
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Câu 86: Đặt điện áp u = U0cos100πtV vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm 
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 và tụ có điện dung 
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 mắc nối tiếp. Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu A, B có giá trị bằng


A. 80 V.
B. –160 V.
C. –80 V.
D. 160 V.

Câu 87: Cho đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp và mắc vào hiệu điện thế u = 220
[image: image176.wmf]2

cos 100πt (V). Hệ số công suất của toàn mạch là cos φ = 0,6. Hệ số công suất của đoạn mạch chứa R và L là cos φRL = 0,8. Biết rằng cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch chứa R và L là


A. 95 V


B. 165 V

C. 120 V

D. 150 V
Câu 88 : Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt bằng 80 V, 100 V và 40 V. Nếu thay tụ C bằng tụ Co để mạch có cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu Co là


A. 60 V


B. 100 V

C. 75 V


D. 125 V

Câu 89: Cho ba linh kiện gồm điện trở thuần R = 60 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là i1 = [image: image178.png]


cos(100πt - π/12) (A) và i2 = [image: image180.png]


cos(100πt + 7π/12) (A). Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức 

A. i = 2[image: image182.png]


cos(100πt + π/3) (A). B. i = 2cos(100πt + π/3)(A). C. i = 2cos(100πt + π/4) (A). 
D. i = 2[image: image184.png]


cos(100πt + π/4) (A). 
Câu 90: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại, đồng thời tổng trở của đoạn mạch AB là số nguyên và chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB có giá trị là 


A. 0,8. 
B. 0,25. 
C. 0,75. 
D. 0,125. 

Câu 91: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi u =120[image: image186.png]


cos100πt V vào đoạn mạch AB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết sau khi thay đổi C thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng [image: image188.png]


 lần và dòng điện tức thời trong mạch trước và sau khi thay đổi C lệch pha nhau một góc 5π/12. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi C có giá trị bằng 


A. 60[image: image190.png]


 V. 
B. 60[image: image192.png]


 V. 
C. 120 V. 
D. 60 V. 

Câu 92: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L thuần cảm) có tần số f thay đổi được. Khi f = f1 hay f = f2 thì mạch có cùng công suất, khi f = f3 thì mạch có công suất cực đại. Hệ thức đúng là : 

 
A. f1f 2 =f32 
B. f2f 3 =f12 
C. f3f 1 =f22 
D. f1 + f2=2f3 

Câu 93: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L thuần cảm) có tần số f thay đổi được. Khi f = f1 hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở UR = URmax, khi f = f2 hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm UL = ULmax, khi f = f3 hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện UC = UCmax. Hệ thức đúng là: 

 
A. f1f 2 =f32 
B. f2f 3 =f12 
C. f3f 1 =f22 
D. f1+f2=2f3
Câu 94: Mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở R=150
[image: image193.wmf]3

Ω và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = U0cos2πft V với f thay đổi được. Khi f = f1 = 25 Hz hay f = f2 = 100 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng như nhau nhưng lệch pha nhau 600. Cảm kháng cuộn dây khi f = f1 là  

A. 50 Ω. 

B. 100 Ω. 

C. 150 Ω. 

D. 200 Ω. 

Câu 95: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM là một cuộn dây có điện trở thuần mắc nối tiếp với đoạn MB là một tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp uAB = U0cosωt (ω thay đổi được). Khi tần số dòng điện là 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn AM và AB lần lượt là 0,8 và 0,6, đồng thời điện áp uAB trễ pha hơn cường độ dòng điện. Để trong mạch có cộng hưởng điện thì tần số của dòng điện là


A. 75 Hz.
B. 100 Hz.
C. 120 Hz.
D. 80 Hz.

Câu 96: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = U0cosωt. Khi R = R1 = 100 Ω, thì công suất mạch điện cực đại Pmax = 100 W. Tiếp tục tăng giá trị biến trở đến giá trị R = R2 thì công suất của mạch là 80 W. Khi đó R2 có giá trị là


A. 50 Ω.
B. 120 Ω.
C. 200 Ω.
D. 95 Ω.

Câu 97: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị là:


A. 
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D. 
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Câu 98: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image198.wmf]uU2costV
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 trong đó U không đổi, ω thay đổi được vào một đoạn mạch gồm có điện trở thuần R, tụ điện và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 
[image: image199.wmf]1,6
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 mắc nối tiếp. Khi ω = ωo thì công suất trên đoạn mạch cực đại bằng 732 W. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì công suất trên đoạn mạch như nhau và bằng 300 W. Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s. Giá trị của R bằng


A. 240 Ω.
B. 133,3 Ω.
C. 160 Ω.
D. 400 Ω.

Câu 99: Đặt điện áp 
[image: image200.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, 
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 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R = 200 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị 
[image: image202.wmf]1006V
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 và có độ lớn đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị là


A. 
[image: image203.wmf]502

 V
B. 
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 V
C. 
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D. 
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Câu 100: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết R không đổi, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện dung của tụ điện thay đổi được. Khi điện dung C = C1 và C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị, khi C = C1 thì điện áp u hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc π/6 . Khi C = C2 thì điện áp u ở hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc 5π/12 . Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là UCmax = 186 V, đồng thời khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu R có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 200 V.
B. 100 V.
C. 180 V.
D. 150 V.

Câu 101: Đoạn mạch A, B được mắc nối tiếp theo thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm 
[image: image207.wmf]2
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 biến trở R và tụ điện có điện dung 
[image: image208.wmf]2
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.  Điểm M là điểm nằm giữa R và C. Nếu mắc vào hai đầu A, M một ắc quy có suất điện động 12 V và điện trở trong 4 Ω điều chỉnh R = R1 thì có dòng điện cường độ 0,1875 A. Mắc vào A, B một hiệu điện thế 
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 rồi điều chỉnh R = R2 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại bằng 160 W. Tỷ số R1: R2 là


A. 1,6.
B. 0,25.
C. 0,125.
D. 0,45.
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Câu 102: Mạch điện  như hình vẽ bên: uAB = 80[image: image210.wmf]2

 cos100 πtV;  R = 100 Ω,  V1 chỉ 30[image: image211.wmf]2
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 rad.  Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị
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5

3

 H và [image: image214.wmf]p

6

10

3

-

 F.                
B. [image: image215.wmf]p

10

3

 H và [image: image216.wmf]p

3

10

3

-

 F          

C. [image: image217.wmf]p

5

3

 H và [image: image218.wmf]3

3.10

3

p

-

 F.
D. [image: image219.wmf]p

5

3

 [image: image220.wmf]m

H và [image: image221.wmf]p

3

10

3

-

 

Câu 103: Đặt một điện áp xoay chiều [image: image222.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 10 Ω và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng [image: image223.wmf]1
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; khi C = C2 = C1/2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng [image: image224.wmf]2
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Câu 104: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 
[image: image230.wmf]22

 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 0,5π. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi ta chưa thay đổi L có giá trị bằng


A. 
[image: image231.wmf]1003V.


B. 120 V.
C. 
[image: image232.wmf]1002V.


D. 100 V.
Câu 105: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt với  ω , U0  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng
A. 140 V.
B. 260 V.
C. 100 V.
D. 220 V.
Câu 106: [image: image924.wmf]1
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Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây không thuần cảm, Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là uAB=200
[image: image233.wmf]2

cos100(t(V). Điện áp uAM vuông pha với uAB, uAN nhanh pha hơn uMB một góc 
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và UNB=245V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?


A. 0,7              

B. 0,5                        C. 0,8


D. 0,6

Câu 107: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp nhau. Trên đoạn AM chứa điện trở 
[image: image235.wmf]R303
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 và tụ điện, trên đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp 
[image: image236.wmf]uU2cos100tV
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 và điều chỉnh hệ số tự cảm sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Biết rằng khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 
[image: image237.wmf]2
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 so với điện áp ở hai đầu của đoạn mạch MB. Điện dung của tụ có giá trị là
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Câu 108: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có biểu thức 
[image: image242.wmf]u802cos100tV

=p

 hệ số công suất của đoạn mạch AB là 
[image: image243.wmf]2
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. Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là


A. 64 V.
B. 102,5 V.
C. 48 V.
D. 56 V.

	Câu 110: [image: image925.wmf]2
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Mạch điện gồm điện trở thuần R nối tiếp với hộp đen X và hộp đen Y. Biết X, Y là hai hộp có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không đổi và bằng 210V. Khi thay đổi tần số dòng điện thì công suất tiêu thụ điện năng lớn nhất của mạch điện là 200W và khi đó điện áp trên X là 60V. Khi đưa tần số mạch điện tới giá trị là 50Hz thì công suất của mạch gần giá trị nào nhất?


A. 164,3 W
B. 173,3 W
C. 143,6 W
D. 179,4 W

Câu 111: Rô to của một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cực từ và quay với tốc độ n vòng/phút. Hai cực phần ứng của máy mắc với một tụ điện có điện dung C = 10 μF. Điện trở trong của máy không đáng kể. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện hiệu dụng I qua tụ theo tốc độ quay của rô to khi tốc độ quay của rô to biến thiên liên tục từ n1 = 150 vòng/phút đến n2 = 1500 vòng/phút. Biết rằng với tốc độ quay 1500 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát tương ứng là E. Giá trị E là
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A. 400 V.
B. 100 V.
C. 200 V.
D. 300 V.

Câu 112: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi được. Khi f = f1 = 49 Hz và f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 56 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P3, khi f = f4 = 60 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P4. Hệ thức đúng là:


A. P1> P3.
B. P2> P4.
C. P4> P3.
D. P3> P4.
Câu 113: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ωt + φ) thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn AM và MB vào thời gian như hình vẽ. Lúc điện áp tức thời uAB = –60 V và đang tăng thì tỷ số 
[image: image245.wmf]AB
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 gần nhất với giá trị nào sau đây ?
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A. 0,65.
B. 0,35.
C. 0,25.
D. 0,45.

Câu 114: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L. Giá trị của R là

[image: image247.png]30°
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A. 31 Ω.
B. 30 Ω.
C. 15,7 Ω.
D. 15 Ω.

Câu 115 Đặt điện áp xoay chiều u=U
[image: image248.wmf]2

cos100πt (V) đặt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm, điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1 thì UC =40 V và uC trễ pha hơn u là α1. Khi C=C2 thì UC =40 V và uC trễ pha hơn u là α2 = α1+π/3 rad. Khi C=C3 thì UCmax đồng thời lúc này công suất tiêu thụ của mạch đạt 50% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Tính U?


A.  23,09 V. 
B.  32,66 V.                                 C.  43,34 V.        
D. 17,33 V.           

	Câu 116: Mạch RLC như hình vẽ bên. Đặt vào hai đầu AB một  hiệu điện thế xoay chiều 
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. Biết công suất định mức của 
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bóng đèn dây tóc Đ (coi như một điện trở thuần) là 200 W và đèn sáng bình thường. Điện trở thuần của cuộn dây là r = 50 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
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Câu 117 Một mạch xoay chiều có ba hộp kín mắc nối tiếp, mỗi hộp kín chỉ chứa một trong ba linh kiện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch trên một điện áp u=U
[image: image255.wmf]2

cosωt (V) có ω thay đổi, các vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Khi cho ω thay đổi, dựa vào số chỉ Vôn kế người ta vẽ được đồ thị điện áp giữa hai đầu các hộp kín như đồ thị hình vẽ. Biết ω2=100π rad/s ; ω3=150π rad/s. Chọn đáp án sai.


A. X ≈ 224 V
B. 
[image: image256.wmf]200

1

3

p

w

=

 rad/s
C. 
[image: image257.wmf]1002

4

3

p

w

=

 rad/s
D. 
[image: image258.wmf]5

752

wp

=

 rad/s


[image: image259.png]



Câu 118: Đặt điện áp 
[image: image260.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ bên, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi 
[image: image261.wmf]0
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 thì tổng trở của đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 80V. Khi 
[image: image262.wmf]0

2

LL

=

 thì điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch MB là 

A. 
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Câu 118: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định 
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 vào hai đầu một đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
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 theo 
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. Thay đổi C để điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RL, giá trị của dung kháng khi đó là


A. 
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Câu 119 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên gồm hai điện trở có 
[image: image274.wmf]100
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 giống nhau, hai cuộn thuần cảm giống nhau và tụ điện có điện dung C. Sử dụng một dao động kí số, ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
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 và 
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 như hình bên. Giá trị của C là
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Câu 120: Đặt điện áp 
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, với ω không đổi, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần 
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 mắc nối tiếp với đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở 
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 và có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp 
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 ở hai đầu cuộn dây lệch pha cực đại so với điện áp u thì khi đó công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch 
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 là 

A. 60W. 
B. 20W. 
C. 100W. 
D. 80W. 

Câu 121 : Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xửng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản suất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cũng hoạt động) là 80%. Coi hao phí điện năng chi do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là 

A. 70. 
B. 100. 
C. 160. 
D. 50. 

Câu 122 : Cho mạch điện AB gồm đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm R,C và đoạn MB gồm hộp kín X có thể chứa hai trong ba phần tử: điện trở, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều 
[image: image287.wmf](
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 thì cường độ dòng điện ở mạch là 
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. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha với nhau. Dùng vôn kế lí tưởng lần lượt mắc vào hai đầu đoạn mạch AM, MB thì số chỉ vôn kế tương ứng là 
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, cho 
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. Giá trị của mỗi phần tử trong hộp X là

A. 
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Câu 123 : Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ 1. Biết 
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. Đồ thị biểu diễn điện áp 
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 và 
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 theo thời gian như hình vẽ 2. Công suất của mạch AB có giá trị gần đúng là:
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A. 
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Câu 124: Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần R. Giữa M và N chỉ có cuộn cảm thuần L. Giữa N và B chỉ có tụ điện C. Biết 2L > CR2. Đặt điện áp 
[image: image304.wmf](
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 (trong đó f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f, U > 0, f > 0) vào hai đầu A, B. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo f của điện áp hiệu dụng UAM giữa hai điểm A, M và của điện áp hiệu dụng UNB giữa hai điểm N, B. Khi thay đổi f, giá trị cực đại của UAM xấp xỉ bằng 


A. 152 V.
B. 148 V. 



C. 146 V.
D. 150 V. 

Câu 125: Đặt một điện áp 
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, trong đó 
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 không đổi nhưng ω thay đổi được, vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi 
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 thì hệ số công suất trong mạch điện bằng nhau và bằng 0,5. Biết 
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. Giá trị của R bằng 

A. 
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Câu 126 : Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R và L không đổi, còn C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V và tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng 
[image: image315.wmf]C
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 của tụ điện và tổng trở Z của mạch biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện 
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 (xem hình vẽ) thì hệ số công suất của đoạn mạch RL bằng
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A. 0,6
B. 0,5
C. 0,8
D. 0,7
Câu 127: Một quạt điện xoay chiều mắc nối tiếp với điện trở 
[image: image318.wmf]R

 rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có giá trị định mức 220 V – 80 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là 
[image: image319.wmf]j

 với 
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. Để quạt điện chạy gần đúng công suất định mức nhất thì 
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 có giá trị là
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A. 230,4 Ω. 
B. 360,7 Ω. 
C. 396,7 Ω. 
D. 180,4 Ω.
Câu 128: Điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện i trong mạch có đồ thị như hình vẽ. Gọi (i1, u1), (i2, u2) lần lượt là cường độ dòng điện và điện áp ở thời điểm t1 và t2. Biểu thức đúng là                                                                                                                                         
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Câu 129: Mạch điện xoay chiều có điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi không đổi U và f . Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ và cuộn dây thuần cảm biến thiên theo độ tự cảm L (như hình). Giá trị L1 + L2 là


A. 0,637 H.
B. 0,870 H.


C. 0,891 H.
D. 0,837 H.

Câu 130:[image: image930.wmf]RC
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 Đặt điện áp 
[image: image326.wmf]uU2cos(100t)(V)
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Trong đó U, R, L không đổi, C có thể thay đổi được. Đồ thị phụ thuộc của UC vào C như hình vẽ. Giá trị của L là 
A. 0,2 H.
B. 1 H.
C. 0,5 H.
D. 2 H.

Câu 131: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là một nam châm điện có một cặp cực từ quay đều với tốc độ n. Bỏ qua điện trở thuần ở các cuộn dây phần ứng của máy phát và điện trở các dây nối. Mắc đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp vào hai cực của máy phát. Khi rôto quay với tốc độ n1 = 1800 vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là ZC1 và ZC1 = R. Khi rôto quay với tốc độ n2 = 2400 vòng/phút thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Để cường độ hiệu dụng qua mạch cực đại thì rôto quay đều với tốc độ là 
A. 7200 vòng/phút.
B. 1200 vòng/phút.
C. 3600 vòng/phút.
D. 120 vòng/phút.
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Câu 132. Đặt điện áp 
[image: image327.wmf](
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 là các hằng số dương và không đổi) lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch X và Y, mỗi đoạn mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X và của đoạn mạch Y theo biến trở R (tương ứng) là 
[image: image329.wmf]X
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 và 
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. Giá trị của A gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 115.
B. 112.


C. 117.
D. 120.

Câu 133. Một động cơ điện được mắc vào nguồn xoay chiều có tần số góc 
[image: image331.wmf]w

 và điện áp hiệu dụng U không đổi. Điện trở cuộn dây của động cơ là R và hệ số tự cảm là L với 
[image: image332.wmf]L3R
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, động cơ có hiệu suất là 60%. Để nâng cao hiệu suất của động cơ với điều kiện công suất tiêu thụ không đổi, người ta mắc nối tiếp động cơ với một tụ điện có điện dung C thỏa mãn điều kiện 
[image: image333.wmf]2
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, khi đó hiệu suất của động cơ là

A. 69%.
B. 100%.
C. 80%.
D. 90%.
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Câu 134. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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)

0

2

uUcosV

T

p

æö

=+j

ç÷

èø

 vào hai đầu đoạn mạch AB thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp 
[image: image335.wmf]AN
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 giữa hai điểm A, N và 
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 giữa hai điểm M, B vào thời điểm t như hình vẽ. Biết 
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Câu 135: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω bằng x, y và z thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P1, P2 và P3. Nếu (P1 + P3) =155 W thì P2 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 135 W.
B. 125 W.
C. 223 W.
D. 173 W.

Câu 136: Điện năng được truyền tải từ một trạm phát điện đến một khu tái định cư bằng đường dây tải điện một pha. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu đường dây luôn cùng pha với dòng điện và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp ở tải tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi thì cần phải tăng điện áp của nguồn lên

A. 9,1 lần.
B. 8,7 lần.
C. 10,0 lần.
D. 10,5 lần.
[image: image933.wmf]a

Câu 137: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đối nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp trong đó 2L > R2C. Hình vẽ bên (1) và (2) lần lượt là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR và điện áp hiệu dụng UAN  theo giá trị tần số góc ω. Nếu x = l,038y thì y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 140V


B. 141 V



C. 145 V


D. 138 V
[image: image934.wmf]b

Câu 138: Đặt điện áp 
[image: image343.wmf](
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 (U0 không đổi) vào hai đầu mạch điện như hình bên, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C= C1 và C = C2 = 0,5C1 thì điện áp tức thời uAN có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600. Cho biết R = 150
[image: image344.wmf]W

, điện dung C1 có giá trị là

A. 18,4 μF


B. 36,8 µF


C.21,2 μF 


D. 63,7 μF
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Câu 139: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng không đồi vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được như hình vẽ. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN không đổi khi R thay đổi. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng ớ hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích L1L2 theo R. Để công suất tiêu thụ của mạch ứng với mỗi giá trị R đạt cực đại thì giá trị của L là
A. 4/π H



B. 2/π H




C. 3/π H



D. 1/π H

Câu 140: Một công ty điện lực sử dụng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải là 90%. Sau đó có nhiều hộ gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, khiến công suất tiêu thụ tại khu đó giảm xuống và còn 0,7 lần so với ban đầu trong khi vẫn phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Cho rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt trên đường dây bởi hiệu ứng Jun – Len-xơ. Hệ số công suất của mạch điện là 1. Tỉ số độ giảm thế trên dây và hiệu điện thế trên tải tiêu thụ khi dân cư đã thay đổi bằng      
A.
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Câu 141:  Cho mạch điện xoay chiều RLC có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U[image: image349.wmf]2

cos((t) , trong đó U không đổi, ( biến thiên. Điều chỉnh giá trị của ( để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn cảm đạt cực đại. Khi đó [image: image350.wmf]Lmax
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. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.

     A. 0,6.
                  B. 0,8.
                 C. 0,49.
                             D. 3/11.

	Câu 142: Đặt điện áp 
[image: image351.wmf]=p
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 (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi f = 25 Hz thì u sớm pha hơn uC là 60o. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc f của công suất mạch tiêu thụ. Giá trị P3 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 6,5 W. 
B. 18 W . 



C. 10 W.
D. 9,5W.
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Câu 143: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường dộ dòng điện luôn luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 11/9 lần điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp là 


A. 8,1. 
B. 10. 
C. 8,2. 
D.7,6.


	Câu 144: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều 
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 V người ta thu được đồ thị hình công suất mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng 
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. Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?
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Câu 145: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image361.wmf](
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V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C có điện dung thay đổi được và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Ban đầu điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 
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 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và C đạt cực đại. Sau đó điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 
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 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Tỉ số 
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 của đoạn mạch gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?


A. 3,8.
                   B. 3,2.
                           C. 6,0.
                                   D. 1,2.

	Câu 146: Đặt điện áp xoay chiều ổn định 

u = U0cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung 
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F mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần với giá trị nào nhất sau đây?
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A. 700 W.

   B. 350 W.                    C. 375 W.
            
D. 188 W 

Câu 147: [image: image936.png]


Cho đoạn mạch nối tiếp gồm các phần tử như hình vẽ trong đó R = r = 50 Ω. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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vào hai đầu đoạn mạch. Đồ thị biểu diễn điện áp ở hai đầu đoạn mạch AN và MB biểu diễn như hình vẽ. Dung kháng của tụ điện bằng 
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Câu 148:  Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image372.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. Khi thay đổi L đến các giá trị L1, L2 và L3 thì biểu thức điện áp trên đoạn mạch MB lần lượt là 
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. Giá trị của U01 gần nhất với giá trị nào sau đây ? 


A. 410 V 
B. 273 V 
C. 437 V
D. 176 V

	Câu 149:  Đặt điện áp xoay chiều 
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(Uo và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó
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tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây ZL= 4r và LCω2> 1. Khi C = C0 và khi C = 0,5C0 thì điện áp giữa hai đầu M, B có biểu thức tương ứng là 
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 (U01 và U02 có giá trị dương). Giá trị của φ là


A. 1,05 rad 
B. 0,47 rad 
C. 0,62 rad
D. 0,79 rad 

Câu 150: Đăt điện áp 
[image: image380.wmf]uU2cost(V)

=w

 (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có điện trở R có độ tự cảm L. Khi 
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 thì điện áp trên tụ có giá trị hiệu dụng 
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 và trễ pha hơn u một góc 
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 Khi 
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 thì điện áp trên tụ có giá trị hiệu dụng vẫn là 
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nhưng trễ pha hơn u một góc 
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 Khi 
[image: image387.wmf]3
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 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại và lúc này mạch tiêu thụ công suất bằng 50% công suất cực đại mà mạch có thể  đạt được. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 140V. 
B. 81V. 
C. 159V. 
D. 112V. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ

III. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO

Câu 95: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM là một cuộn dây có điện trở thuần mắc nối tiếp với đoạn MB là một tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp uAB = U0cosωt (ω thay đổi được). Khi tần số dòng điện là 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn AM và AB lần lượt là 0,8 và 0,6, đồng thời điện áp uAB trễ pha hơn cường độ dòng điện. Để trong mạch có cộng hưởng điện thì tần số của dòng điện là


A. 75 Hz.
B. 100 Hz.
C. 120 Hz.
D. 80 Hz.

 Khi 
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+ Giả sử khi 
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 thì mạch xảy ra cộng hưởng 
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Câu 96: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = U0cosωt. Khi R = R1 = 100 Ω, thì công suất mạch điện cực đại Pmax = 100 W. Tiếp tục tăng giá trị biến trở đến giá trị R = R2 thì công suất của mạch là 80 W. Khi đó R2 có giá trị là


A. 50 Ω.
B. 120 Ω.
C. 200 Ω.
D. 95 Ω.
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W=>R2=50Ω và 200Ω chọn R2=200Ω

Câu 97: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị là:


A. 
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Câu 97: Đáp án B  

+ Công suất tiêu thụ trên biến trở 
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→ Để công suất này là cực đại thì mẫu số phải nhỏ nhất: 
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+ Tổng trở của mạch khi đó 
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→ Để Z chia hết cho 40 thì 
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 số nguyên, vậy r chỉ có thể là một bội số của 10

+ Hệ số công suất của đoạn MB

hỉ có đáp án A và D là thỏa mãn

→ Đáp án A với 
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→ Đáp án D với 
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Câu 98: Đặt một điện áp xoay chiều 
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 trong đó U không đổi, ω thay đổi được vào một đoạn mạch gồm có điện trở thuần R, tụ điện và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 
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 mắc nối tiếp. Khi ω = ωo thì công suất trên đoạn mạch cực đại bằng 732 W. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì công suất trên đoạn mạch như nhau và bằng 300 W. Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s. Giá trị của R bằng


A. 240 Ω.
B. 133,3 Ω.
C. 160 Ω.
D. 400 Ω.

Câu 98: Đáp án C

Với hai giá trị của tần số góc cho cùng công suất tiêu tụ trên mạch, ta luôn có 
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Công suất tiêu thụ của mạch ứng với 
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Mặt khác:
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Câu 99: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, 
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 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R = 200 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị 
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 và có độ lớn đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị là


A. 
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Câu 99: 
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(V) vòng tròn lượng giác , biểu diễn uC chậm pha hơn i một góc 
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Câu 100: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết R không đổi, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện dung của tụ điện thay đổi được. Khi điện dung C = C1 và C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị, khi C = C1 thì điện áp u hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc π/6 . Khi C = C2 thì điện áp u ở hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc 5π/12 . Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là UCmax = 186 V, đồng thời khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu R có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 200 V.
B. 100 V.
C. 180 V.
D. 150 V.

Vẽ giản đồ véc tơ biểu diễn 
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là góc lệch pha giữa i và u trong 3 trường hợp ta có 
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Câu 101: Đoạn mạch A, B được mắc nối tiếp theo thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm 
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 biến trở R và tụ điện có điện dung 
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.  Điểm M là điểm nằm giữa R và C. Nếu mắc vào hai đầu A, M một ắc quy có suất điện động 12 V và điện trở trong 4 Ω điều chỉnh R = R1 thì có dòng điện cường độ 0,1875 A. Mắc vào A, B một hiệu điện thế 
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 rồi điều chỉnh R = R2 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại bằng 160 W. Tỷ số R1: R2 là


A. 1,6.
B. 0,25.
C. 0,125.
D. 0,45.

Câu 101: Đáp án A

+ Khi đặt vào hai đầu AM một điện áp không đổi: 
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Dung kháng và cảm kháng của đoạn mạch khi đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều có 
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+ Công suất tiêu thụ của biến trở khi 
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Vậy 
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Câu 102: Mạch điện  như hình vẽ bên: uAB = 80[image: image455.wmf]2

 cos100 πtV;  R = 100 Ω,  V1 chỉ 30[image: image456.wmf]2

V,  V2 chỉ 50V uMB sớm pha hơn i  góc [image: image457.wmf]0,25
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 rad.  Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị

A. [image: image458.wmf]p

5

3

 H và [image: image459.wmf]p

6

10

3

-

 F.                
B. [image: image460.wmf]p

10

3

 H và [image: image461.wmf]p

3

10

3

-

 F          

C. [image: image462.wmf]p

5

3

 H và [image: image463.wmf]3

3.10

3

p

-

 F.
D. [image: image464.wmf]p

5

3

 [image: image465.wmf]m

H và [image: image466.wmf]p

3

10

3

-

 

Câu 103: Đặt một điện áp xoay chiều [image: image467.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 10 Ω và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng [image: image468.wmf]1
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; khi C = C2 = C1/2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng [image: image469.wmf]2
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Câu 30: C. [image: image475.wmf]102



Khi C = C1: UMB = I.[image: image476.wmf]22
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Khi C = C2 = C1/2: UCmax = U2 = [image: image480.wmf]22
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Câu 104: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 
[image: image484.wmf]22

 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 0,5π. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi ta chưa thay đổi L có giá trị bằng


A. 
[image: image485.wmf]1003V.


B. 120 V.
C. 
[image: image486.wmf]1002V.


D. 100 V.

Câu 104: Đáp án C

+ Biểu diễn vecto các điện áp 
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Vì 
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 luôn vuông pha với 
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nên quỹ tích của M là đường tròn nhận U là đường kính

+ Từ hình vẽ, ta có 
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Câu 105: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt với  ω , U0  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng
A. 140 V.
B. 260 V.
C. 100 V.
D. 220 V.
Câu 106: [image: image938.png]


Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây không thuần cảm, Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là uAB=200
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cos100(t(V). Điện áp uAM vuông pha với uAB, uAN nhanh pha hơn uMB một góc 
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và UNB=245V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?


A. 0,7              

B. 0,5                        C. 0,8


D. 0,6
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Biểu diễn các véc tơ điện áp như hình vẽ ta có 
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; Do AM vuông góc với AB nên góc

MBA=90-
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Câu 107: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp nhau. Trên đoạn AM chứa điện trở 
[image: image500.wmf]R303
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 và tụ điện, trên đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp 
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 và điều chỉnh hệ số tự cảm sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Biết rằng khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 
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 so với điện áp ở hai đầu của đoạn mạch MB. Điện dung của tụ có giá trị là


A. 
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Câu 107: Đáp án A

+ Biểu diễn vectơ các điện áp.

Ta có 
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Câu 108: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có biểu thức 
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 hệ số công suất của đoạn mạch AB là 
[image: image510.wmf]2
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. Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là


A. 64 V.
B. 102,5 V.
C. 48 V.
D. 56 V.

Câu 109: Đáp án A

+ Hệ số công suất của đoạn mạch AB là 
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+ Điện áp tức thời giữa hai điểm AM và MB vuông pha nhau 
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Câu 109: Đáp án A

+ Ta có 
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	Câu 110: [image: image941.png]



Mạch điện gồm điện trở thuần R nối tiếp với hộp đen X và hộp đen Y. Biết X, Y là hai hộp có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không đổi và bằng 210V. Khi thay đổi tần số dòng điện thì công suất tiêu thụ điện năng lớn nhất của mạch điện là 200W và khi đó điện áp trên X là 60V. Khi đưa tần số mạch điện tới giá trị là 50Hz thì công suất của mạch gần giá trị nào nhất?


A. 164,3 W
B. 173,3 W
C. 143,6 W
D. 179,4 W

Ta thấy ZX=ZL=2πfL và ZY=ZC=
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Câu 111: Rô to của một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cực từ và quay với tốc độ n vòng/phút. Hai cực phần ứng của máy mắc với một tụ điện có điện dung C = 10 μF. Điện trở trong của máy không đáng kể. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện hiệu dụng I qua tụ theo tốc độ quay của rô to khi tốc độ quay của rô to biến thiên liên tục từ n1 = 150 vòng/phút đến n2 = 1500 vòng/phút. Biết rằng với tốc độ quay 1500 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát tương ứng là E. Giá trị E là
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A. 400 V.
B. 100 V.
C. 200 V.
D. 300 V.
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; dựa vào đồ thị  ta tính được 
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Câu 112: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi được. Khi f = f1 = 49 Hz và f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 56 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P3, khi f = f4 = 60 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P4. Hệ thức đúng là:


A. P1> P3.
B. P2> P4.
C. P4> P3.
D. P3> P4.
[image: image942.png]


Câu 112: Đáp án D

+ 
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 và 
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là hai giá trị của tần số cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch
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 Hz là giá trị của tần số để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại (mạch xảy ra cộng hưởng).
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Câu 113: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ωt + φ) thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn AM và MB vào thời gian như hình vẽ. Lúc điện áp tức thời uAB = –60 V và đang tăng thì tỷ số 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây ?
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A. 0,65.
B. 0,35.
C. 0,25.
D. 0,45.

 Từ đồ thị ta thu được 
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 và 
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 Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch 
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+ Biểu diễn dao động điện tương ứng trên đường tròn, ta thấy rằng khi 
[image: image541.wmf]MB

u60V

=-

 thì 
[image: image542.wmf]AM0AM

33

uU150130V

22

==»

.


[image: image543.wmf]ABAMMB

uuu70V.

®=+=

 


[image: image544.wmf]AB

0

u

70

0,365.

U192

®==

    

Câu 114: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L. Giá trị của R là
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A. 31 Ω.
B. 30 Ω.
C. 15,7 Ω.
D. 15 Ω.

Câu 114: Đáp án B

+ Từ hình vẽ ta thu được 
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Ta có: 
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Câu 115 Đặt điện áp xoay chiều u=U
[image: image548.wmf]2

cos100πt (V) đặt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm, điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1 thì UC =40 V và uC trễ pha hơn u là α1. Khi C=C2 thì UC =40 V và uC trễ pha hơn u là α2 = α1+π/3 rad. Khi C=C3 thì UCmax đồng thời lúc này công suất tiêu thụ của mạch đạt 50% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Tính U?


A.  23,09 V. 
B.  32,66 V.                                 C.  43,34 V.        
D. 17,33 V.           

Câu 115: 

Ta có 
[image: image549.wmf](

)

max

LL0

UUcos

=j-j


Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt cực đại và mạch thực hiện một công suất bằng 50% công suất cực đại mà mạch điện xoay chiều đạt được
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Gọi φ và 
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Ta có 
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Ghi chú:

Bài toán  C biến thiên để UCmax
+ Từ công thức   
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Điện áp giữa hai đầu tụ điện 
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Biến đổi lượng giác:
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Đặt: 
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Biểu thức trên trở thành:
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UCmax khi 
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 , ta cũng thu được kết quả hoàn toàn phù hợp với các phương pháp trước
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Với hai giá trị của ZC là 
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	Câu 116: Mạch RLC như hình vẽ bên. Đặt vào hai đầu AB một  hiệu điện thế xoay chiều 
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. Biết công suất định mức của 
	[image: image572.png]





bóng đèn dây tóc Đ (coi như một điện trở thuần) là 200 W và đèn sáng bình thường. Điện trở thuần của cuộn dây là r = 50 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
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Câu 116: Ta có, công suất tiêu thụ của toàn mạch bằng tổng công suất tiêu thụ trên cuộn dây và công suất tiêu thụ của đèn
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+ Để đèn sáng bình thường thì dòng chạy qua mạch phải đúng bằng giá trị định mức duy nhất, phương trình trên cho nghiệm duy nhất khi
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+ Thay vào (1) ta tìm được 
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Đáp án C
Câu 117 Một mạch xoay chiều có ba hộp kín mắc nối tiếp, mỗi hộp kín chỉ chứa một trong ba linh kiện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch trên một điện áp u=U
[image: image580.wmf]2

cosωt (V) có ω thay đổi, các vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Khi cho ω thay đổi, dựa vào số chỉ Vôn kế người ta vẽ được đồ thị điện áp giữa hai đầu các hộp kín như đồ thị hình vẽ. Biết ω2=100π rad/s ; ω3=150π rad/s. Chọn đáp án sai.


A. X ≈ 224 V
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Câu 19:Ta có 
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Ghi chú:

Các giá trị của ω để điện áp trên điện trở, tụ điện và cuộn cảm cực đại lần lượt là:
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Thứ tự tăng dần của các giá trị này là: 
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Để đơn giản các kết quả trong quá trình tính toán, ta tiến hành chuẩn hóa 
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=

, khi đó các đại lượng tương ứng sẽ được thể hiện ở bảng chuẩn hóa phía dưới

Các giá trị cực đại tương ứng:
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	Sự biến thiên của UR, UL, UC theo ω
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	Các mối liên hệ
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	Bảng chuẩn hóa

	Khi UL cực đại
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	Hệ số công suất của mạch khi ULmax hoặc UCmax
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Điện áp UCmax hoặc ULmax
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Câu 118: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ bên, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi 
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 thì tổng trở của đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 80V. Khi 
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 thì điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch MB là 
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Câu 118: Đáp án D

+ Khi 
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+ Khi 
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Câu 118: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định 
[image: image618.wmf](
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 vào hai đầu một đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
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Câu 118: Đáp án D

Từ đồ thị, ta có:
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Câu 119 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên gồm hai điện trở có 
[image: image634.wmf]100
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 giống nhau, hai cuộn thuần cảm giống nhau và tụ điện có điện dung C. Sử dụng một dao động kí số, ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
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 như hình bên. Giá trị của C là
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Câu 119 : Đáp án B

Giải chi tiết: 
Từ đồ thị ta thấy trong thời gian từ 
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Ở thời điểm 
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, vecto quay được góc là:
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Gọi đồ thị đường nét liền là đồ thị (1), đường nét đứt là đồ thị (2)

Đồ thị (1) có biên độ 20(V), đồ thị (2) có biên độ là: 
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Ta có VTLG:
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Từ VTLG, ta thấy đồ thị (2) sớm pha hơn đồ thị (1) góc:
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→ đồ thị (2) là đồ thị 
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Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image656.wmf](

)

(

)

2

.1.2

LC

L

LCL

ZZ

Z

ZZZR

RR

-

Þ=-Þ-=


Thay (2) vào (1), ta có:
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Thay vào (2) ta có:
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Câu 120: Đặt điện áp 
[image: image664.wmf](

)

(

)

2002cos

utV

w

=

, với ω không đổi, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần 
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 mắc nối tiếp với đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở 
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D. 80W. 

Câu 120: Đáp án B

Độ lệch pha giữa hiệu điện thế 
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Độ lệch pha giữa hiệu điện thế 
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Để 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image680.wmf](
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Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có:
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dấu “=” xảy ra 
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là:
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Câu 121 : Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xửng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản suất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cũng hoạt động) là 80%. Coi hao phí điện năng chi do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là 

A. 70. 
B. 100. 
C. 160. 
D. 50. 

Câu 121: Đáp án B

+ Hiệu suất truyền tải điện năng: 
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Trong đó 
[image: image687.wmf]12
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 lần lượt là công suất truyền đi trước và sau khi nhập thêm n máy và 
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Từ (1) và (2) 
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Câu 122 : Cho mạch điện AB gồm đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm R,C và đoạn MB gồm hộp kín X có thể chứa hai trong ba phần tử: điện trở, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều 
[image: image692.wmf](

)

1202cos100

utV

p

=

 thì cường độ dòng điện ở mạch là 
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. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha với nhau. Dùng vôn kế lí tưởng lần lượt mắc vào hai đầu đoạn mạch AM, MB thì số chỉ vôn kế tương ứng là 
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. Giá trị của mỗi phần tử trong hộp X là
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Câu 122 : Đáp án C

Đoạn AM gồm R,C mắc nối tiếp.

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha với nhau ⇒ MB gồm R,L nối tiếp.
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Ta có giản đồ vecto:

 

Có 
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Lại có 
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Từ (1) và (2) 
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Áp dụng định lí hàm số cos trong tam giác 
[image: image703.wmf]MBAM
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Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 
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Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch: 
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Câu 123 : Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ 1. Biết 
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 theo thời gian như hình vẽ 2. Công suất của mạch AB có giá trị gần đúng là:
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Câu 123: Đáp án C

Từ đồ thị ta viết được phương trình: 
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Ta có giản đồ vecto:

 

Theo bài ra ta có: 
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Từ giản đồ vecto ta có:
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Mà: 
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:
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Hệ số công suất: 
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Công suất tiêu của đoạn mạch AB:
[image: image731.wmf]22
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Câu 124: Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần R. Giữa M và N chỉ có cuộn cảm thuần L. Giữa N và B chỉ có tụ điện C. Biết 2L > CR2. Đặt điện áp 
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 (trong đó f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f, U > 0, f > 0) vào hai đầu A, B. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo f của điện áp hiệu dụng UAM giữa hai điểm A, M và của điện áp hiệu dụng UNB giữa hai điểm N, B. Khi thay đổi f, giá trị cực đại của UAM xấp xỉ bằng 


A. 152 V.
B. 148 V. 



C. 146 V.
D. 150 V. 

Câu 124: B

+Giả sử U = aω trong đó a là hằng số
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Câu 125: Đặt một điện áp 
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 không đổi nhưng ω thay đổi được, vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 thì hệ số công suất trong mạch điện bằng nhau và bằng 0,5. Biết 
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Câu 125: Đáp án A

Công suất tiêu thụ của mạch: 
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Với hai giá trị của tần số góc cho cùng hệ số công suất, ta có: 
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Mặt khác: 
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Theo bài ra ta có: 
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Câu 126 : Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R và L không đổi, còn C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V và tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng 
[image: image772.wmf]C
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 của tụ điện và tổng trở Z của mạch biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện 
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 (xem hình vẽ) thì hệ số công suất của đoạn mạch RL bằng
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A. 0,6
B. 0,5
C. 0,8
D. 0,7
Câu 126: Đáp án A

+ Công thức tính tổng trở: 
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Từ đồ thị ta thấy 
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+ Từ đồ thị ta có: 
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Hệ số công suất của đoạn mạch RL: 
[image: image781.wmf]22
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Câu 127: Một quạt điện xoay chiều mắc nối tiếp với điện trở 
[image: image782.wmf]R

 rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có giá trị định mức 220 V – 80 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là 
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 với 
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. Để quạt điện chạy gần đúng công suất định mức nhất thì 
[image: image785.wmf]R

 có giá trị là

[image: image948.wmf]()
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A. 230,4 Ω. 
B. 360,7 Ω. 
C. 396,7 Ω. 
D. 180,4 Ω.
Câu 128: Điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện i trong mạch có đồ thị như hình vẽ. Gọi (i1, u1), (i2, u2) lần lượt là cường độ dòng điện và điện áp ở thời điểm t1 và t2. Biểu thức đúng là                                                                                                                                         

A. 
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[image: image949.wmf]220


Câu 129: Mạch điện xoay chiều có điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi không đổi U và f . Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ và cuộn dây thuần cảm biến thiên theo độ tự cảm L (như hình). Giá trị L1 + L2 là


A. 0,637 H.
B. 0,870 H.


C. 0,891 H.
D. 0,837 H.

Câu 130:[image: image950.wmf]60

 Đặt điện áp 
[image: image790.wmf]uU2cos(100t)(V)

=

 vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Trong đó U, R, L không đổi, C có thể thay đổi được. Đồ thị phụ thuộc của UC vào C như hình vẽ. Giá trị của L là 
A. 0,2 H.
B. 1 H.
C. 0,5 H.
D. 2 H.

Câu 131: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là một nam châm điện có một cặp cực từ quay đều với tốc độ n. Bỏ qua điện trở thuần ở các cuộn dây phần ứng của máy phát và điện trở các dây nối. Mắc đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp vào hai cực của máy phát. Khi rôto quay với tốc độ n1 = 1800 vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là ZC1 và ZC1 = R. Khi rôto quay với tốc độ n2 = 2400 vòng/phút thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Để cường độ hiệu dụng qua mạch cực đại thì rôto quay đều với tốc độ là 
A. 7200 vòng/phút.
B. 1200 vòng/phút.
C. 3600 vòng/phút.
D. 120 vòng/phút.
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Câu 132. Đặt điện áp 
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 là các hằng số dương và không đổi) lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch X và Y, mỗi đoạn mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X và của đoạn mạch Y theo biến trở R (tương ứng) là 
[image: image793.wmf]X

P

 và 
[image: image794.wmf]Y

P

. Giá trị của A gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 115.
B. 112.


C. 117.
D. 120.

Câu 133. Một động cơ điện được mắc vào nguồn xoay chiều có tần số góc 
[image: image795.wmf]w

 và điện áp hiệu dụng U không đổi. Điện trở cuộn dây của động cơ là R và hệ số tự cảm là L với 
[image: image796.wmf]L3R

w=

, động cơ có hiệu suất là 60%. Để nâng cao hiệu suất của động cơ với điều kiện công suất tiêu thụ không đổi, người ta mắc nối tiếp động cơ với một tụ điện có điện dung C thỏa mãn điều kiện 
[image: image797.wmf]2

LC1

w=

, khi đó hiệu suất của động cơ là

A. 69%.
B. 100%.
C. 80%.
D. 90%.
[image: image952.wmf]15

Câu 134. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image798.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp 
[image: image799.wmf]AN
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 giữa hai điểm A, N và 
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 giữa hai điểm M, B vào thời điểm t như hình vẽ. Biết 
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. Giá trị 
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 bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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.
D. 
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Câu 135: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω bằng x, y và z thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P1, P2 và P3. Nếu (P1 + P3) =155 W thì P2 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 135 W.
B. 125 W.
C. 223 W.
D. 173 W.

Câu 136: Điện năng được truyền tải từ một trạm phát điện đến một khu tái định cư bằng đường dây tải điện một pha. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu đường dây luôn cùng pha với dòng điện và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp ở tải tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi thì cần phải tăng điện áp của nguồn lên

A. 9,1 lần.
B. 8,7 lần.
C. 10,0 lần.
D. 10,5 lần.
[image: image953.wmf]AM
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Câu 137: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đối nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp trong đó 2L > R2C. Hình vẽ bên (1) và (2) lần lượt là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR và điện áp hiệu dụng UAN  theo giá trị tần số góc ω. Nếu x = l,038y thì y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 140V


B. 141 V



C. 145 V


D. 138 V
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  x= 1,038y 
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Câu 138: Đặt điện áp 
[image: image812.wmf](
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u = Ucos100
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 (U0 không đổi) vào hai đầu mạch điện như hình bên, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C= C1 và C = C2 = 0,5C1 thì điện áp tức thời uAN có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600. Cho biết R = 150
[image: image813.wmf]W

, điện dung C1 có giá trị là

[image: image955.png]tang



A. 18,4 μF


B. 36,8 µF


C.21,2 μF 


D. 63,7 μF



ZC2 = 2ZC1 và U1RL = U2RL nên 
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và
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đối xứng nhau qua 
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và hợp nhau góc 600.

Rtan30 = ZL – ZC1

Rtan(-30) = ZL – 2ZC1
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Câu 139: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng không đồi vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được như hình vẽ. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN không đổi khi R thay đổi. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng ớ hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích L1L2 theo R. Để công suất tiêu thụ của mạch ứng với mỗi giá trị R đạt cực đại thì giá trị của L là
A. 4/π H



B. 2/π H




C. 3/π H



D. 1/π H

Câu 139:D
Khi URC​ không phụ thuộc và R khi R biến thiên thì:  ZL1 = 2ZC
Khi U​L​max thì 
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Khi R = 100
[image: image819.wmf]W

thì 
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Để công suất cực đại ở mỗi giá trị R thì mạch phải cộng hưởng nên ZL = 100 
[image: image821.wmf]W


Câu 140: Một công ty điện lực sử dụng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải là 90%. Sau đó có nhiều hộ gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, khiến công suất tiêu thụ tại khu đó giảm xuống và còn 0,7 lần so với ban đầu trong khi vẫn phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Cho rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt trên đường dây bởi hiệu ứng Jun – Len-xơ. Hệ số công suất của mạch điện là 1. Tỉ số độ giảm thế trên dây và hiệu điện thế trên tải tiêu thụ khi dân cư đã thay đổi bằng      
A.
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B.
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Câu 140:D

Ban đầu  công suất truyền tải P, hao phí điện năng trên đường dây 
[image: image826.wmf]P
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, công suất tiêu thụ của các hộ dân là Pt=0,9P.


Sau đó Pt’=0,7Pt=0,63.P 
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Câu 141:  Cho mạch điện xoay chiều RLC có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U[image: image829.wmf]2

cos((t) , trong đó U không đổi, ( biến thiên. Điều chỉnh giá trị của ( để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn cảm đạt cực đại. Khi đó [image: image830.wmf]Lmax
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. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.

     A. 0,6.
                  B. 0,8.
                 C. 0,49.
                             D. 3/11.

	Câu 142: Đặt điện áp 
[image: image831.wmf]=p
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 (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi f = 25 Hz thì u sớm pha hơn uC là 60o. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc f của công suất mạch tiêu thụ. Giá trị P3 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 6,5 W. 
B. 18 W . 



C. 10 W.
D. 9,5W.

Câu 142:  Gọi fo là tần số ứng với công suất P=Pmax ta có 
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+ P=P3 ứng với f=
[image: image833.wmf]25

()12,5()

2

HzHz

=

, P2 ứng với tần số f=25(Hz); 

+ u sớm pha hơn uC góc 60o nên u chậm pha hơn i góc 30o

Áp dụng công thức 
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(1)

Với f=fo=
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 ta đặt ZL=ZC=1

Với f=25Hz ta có 
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Với f=12,5(Hz) ta có 
[image: image839.wmf]1

23

23

L

C

Z

Z

ì

=

ï

í

ï

=

î

 và R=2
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Câu 143: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường dộ dòng điện luôn luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 11/9 lần điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp là 


A. 8,1. 
B. 10. 
C. 8,2. 
D.7,6.


Câu 143: C

Ban đầu Ut=
[image: image842.wmf]9
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image843.wmf]2
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 với Ud là hiệu điện thế đặt vào điện trở đường dây


Công suất hao phí 
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Mặt khác công suất truyền đến nơi tiêu thụ Pt không đổi nên I  giảm 10 lần thì Ut tăng 10 lần 
[image: image845.wmf]90
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. Hiệu điện thế đầu ra của máy biến áp trạm điện 
[image: image846.wmf]902

8,2

11110

UUU

+=

 

	Câu 144: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều 
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 V và 
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 V người ta thu được đồ thị hình công suất mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng 
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. Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 
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Câu 145: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image855.wmf](
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V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C có điện dung thay đổi được và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Ban đầu điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 
[image: image856.wmf]1
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 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và C đạt cực đại. Sau đó điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 
[image: image857.wmf]1
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 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Tỉ số 
[image: image858.wmf]L
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 của đoạn mạch gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?


A. 3,8.
                   B. 3,2.
                           C. 6,0.
                                   D. 1,2.

Câu 1145: Đáp án B

+ Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC đạt cực đại, ta có:
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 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi đó:


[image: image862.wmf]2222

11

1

3

3

LL

CC

LL

RZRZ

ZZ

ZZ

++

=Û=


Ta chuẩn hóa 
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Thay vào phương trình đầu ta thu được
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Ghi chú:

+ Bài toán 
[image: image865.wmf]C
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Điện áp hiệu dụng hai đầu RC
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Để 
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+ Bài toán 
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Để 
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 thì y cực tiểu, ứng với tam thức bậc hai với biến là 
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	Câu 146: Đặt điện áp xoay chiều ổn định 

u = U0cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung 
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F mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần với giá trị nào nhất sau đây?
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A. 700 W.

   B. 350 W.                    C. 375 W.
            
D. 188 W 

Câu 147: [image: image957.png]


Cho đoạn mạch nối tiếp gồm các phần tử như hình vẽ trong đó R = r = 50 Ω. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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vào hai đầu đoạn mạch. Đồ thị biểu diễn điện áp ở hai đầu đoạn mạch AN và MB biểu diễn như hình vẽ. Dung kháng của tụ điện bằng 

A. 
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Câu 147:C
Dựa vào đồ thị ta có uAN và uMB vuông pha nhau.
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Nên: 
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Lại có: 
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Vậy: 
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Chọn C.

Câu 148:  Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. Khi thay đổi L đến các giá trị L1, L2 và L3 thì biểu thức điện áp trên đoạn mạch MB lần lượt là 
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. Giá trị của U01 gần nhất với giá trị nào sau đây ? 


A. 410 V 
B. 273 V 
C. 437 V
D. 176 V

Câu 148:  
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Xét lần lượt các trường hợp với góc giữa 
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	Câu 149:  Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image899.wmf]=w

o

uU cost

(Uo và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó
	[image: image900.png]





tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây ZL= 4r và LCω2> 1. Khi C = C0 và khi C = 0,5C0 thì điện áp giữa hai đầu M, B có biểu thức tương ứng là 
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 (U01 và U02 có giá trị dương). Giá trị của φ là


A. 1,05 rad 
B. 0,47 rad 
C. 0,62 rad
D. 0,79 rad 

Câu 149:  D

Đặt r=1 ta có R=5; ZL=4; LCω2> 1 
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Khi C=Co/2 
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Câu 150: Đăt điện áp 
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 (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có điện trở R có độ tự cảm L. Khi 
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 thì điện áp trên tụ có giá trị hiệu dụng 
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 và trễ pha hơn u một góc 
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 thì điện áp trên tụ có giá trị hiệu dụng vẫn là 
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 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại và lúc này mạch tiêu thụ công suất bằng 50% công suất cực đại mà mạch có thể  đạt được. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 140V. 
B. 81V. 
C. 159V. 
D. 112V. 

Câu 150: 
+ Khi 
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 mạch tiêu thụ công suất bằng 0,5 công suất cực đai:
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+ Biểu diễn lượng giác điện áp hiệu dụng trên tụ khi C thay đổi ta có: 
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+ Mặt khác: 
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